
REGISTRATION FORM 

HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ________________________________________________________________________________ 
HEAD OF HOUSEHOLD’S NAME 

SỐ NHÀ & TÊN ĐƯỜNG ____________________________________________________________________________ 
ADDRESS 

THÀNH PHỐ ______________________________ TIỂU BANG _____________ ZIPCODE _______-________ 
CITY STATE 

ĐIỆN THOẠI NHÀ (_____)_______-__________ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG   (_____)_______- __________ 
HOME PHONE CELL PHONE 

TÊN VÀ ĐIỆN THOẠI KHI KHẨN CẤP _________________________________________________________________ 
EMERGENCY CONTACT NAME AND PHONE # 

ĐIỆN THƯ_________________________________________________________________________________________ 
EMAIL 

GIA CẢNHCHỦ HỘ 
MARITAL STATUS 

ĐỘC THÂN CÓ GIA ĐÌNH LY THÂN LY DỊ GOÁ 
SINGLE   MARRIED   SEPARATED   DIVORCED WIDOWED 

* LẬP GIA ĐÌNH THEO NGHI THỨC CÔNG GIÁO? CÓ KHÔNG NGÀY ______   THÁNG  _______ NĂM __________ 
CATHOLIC CEREMONY   YES   NO WEDDING DATE    DD/MM/YY 

TẠI GIÁO XỨ ______________________________________________________________ ĐỊA PHẬN ____________________ 
AT PARISH DIOCESE 

LINH MỤC CHỦ HÔN________________________________ TIỂU BANG __________ QUỐC GIA ____________________
BY PASTOR   STATE COUNTRY

CHỦ GIA ĐÌNH 
HEAD OF HOUSEHOLD 

NAM(MALE)NỮ (FEMALE) 

HỌ ______________ TÊN LÓT _______________TÊN ___________________ 
LAST NAME   MIDDLE NAME FIRST NAME 

SINH NGÀY  __________ THÁNG _________ NĂM ____________________ 
DATE OF BIRTH MONTH YEAR 

ĐẠO CÔNG GIÁO CÓ KHÔNG ĐẠO KHÁC ______________ 
CATHOIC YES   NO OTHER RELIGION 

TÊN THÁNH ______________________________________________________ 
BAPTISMAL NAME 

RỬA TỘI CÓ KHÔNG _______/______/______
BAPTISM YES NO DD    MM    YY 

XƯNG TỘI 
RECONCILATION YES NO DD    MM    YY 

RƯỚC LỄ 
1

ST
 COMMUNION YES NO DD    MM    YY 

THÊM SỨC 
CONFIRMATION YES NO DD    MM    YY 

NGHỀ NGHIỆP ____________________________________________________ 
OCCUPATION 

NĂNG KHIẾU/SỞ THÍCH ____________________________________________ 
TALENT/INTERESTS

NGƯỜI PHỐI NGẪU 
SPOUSE 

NAM(MALE)NỮ (FEMALE) 

HỌ ______________ TÊN LÓT _______________TÊN ____________________ 
LAST NAME MIDDLE NAME FIRST NAME 

SINH NGÀY  __________ THÁNG _________ NĂM ____________________ 
DATE OF BIRTH MONTH YEAR 

ĐẠO CÔNG GIÁO CÓ KHÔNG ĐẠO KHÁC ______________ 
CATHOIC YES   NO OTHER RELIGION 

TÊN THÁNH ______________________________________________________ 
BAPTISMAL NAME 

RỬA TỘI  CÓ  KHÔNG _____/______/_______
BAPITISM YES NO DD    MM    YY 

XƯNG TỘI  CÓ  KHÔNG 
RECONCILATION YES NO DD    MM    YY 

RƯỚC LỄ  CÓ  KHÔNG 
1

ST
 COMMUNION YES NO DD    MM    YY 

THÊM SỨC  CÓ  KHÔNG 
CONFIRMATION YES NO DD    MM    YY 

NGHỀ NGHIỆP ____________________________________________________ 
OCCUPATION 

NĂNG KHIẾU/SỞ THÍCH ____________________________________________ 
TALENT/INTERESTS 

- XIN VUI LÒNG ĐIỀN TIẾP TRANG SAU (PLEASE COMPLETE ON THE BACK) –

 ĐƠN XIN GIA NHẬP GIÁO XỨ 

CÓ KHÔNG _______/______/______

CÓ KHÔNG _______/______/______

CÓ KHÔNG _______/______/______

_____/______/_______

_____/______/_______

_____/______/_______

bacht
Highlight



LÝ LỊCH CÁC THÀNH VIÊN KHÁC 
OTHER MEMBERS’ PROFILE 

THÀNH 

VIÊN 
TÊN THÁNH TÊN HỌ TÊN LÓT TÊN GỌI NAM NỮ 

SINH NGÀY  /  

THÁNG /  NĂM 

MEMBER BAPTISMAL NAME LAST NAME MIDDLE NAME FIRST NAME MALE FEMALE DOB DAY/MONTH/YEAR 

#1  

#2  

#3  

#4  

#5  

#6  

#7  

THÀNH 

VIÊN 

LIÊN HỆ VỚI 

 CHỦ HỘ 
RỬA TỘI XƯNG TỘI RƯỚC LỄ THÊM SỨC NGHỀ NGHIỆP / TRƯỜNG HỌC 

MEMBER 
RELATIONSHIP WITH HEAD OF 

HOUSEHOLD 
BAPTISM   YES/NO 

RECONCILIATION 

YES/NO 

1
ST

 COMMUNION 

YES/NO 

CONFIRMATION  

YES/NO 
OCCUPATION/SCHOOL 

#1 
 CÓ     KHÔNG  CÓ     KHÔNG  CÓ     KHÔNG  CÓ     KHÔNG 

#2 
 CÓ     KHÔNG 

#3 
 CÓ     KHÔNG 

#4 
 CÓ     KHÔNG 

#5 
 CÓ     KHÔNG 

#6 
 CÓ     KHÔNG 

#7 
 CÓ     KHÔNG 

HỒ SƠ TẠI GIÁO XỨ CŨ 
PREVIOUS PARISH 

GIÁO XỨ CŨ ________________________________________________THÀNH PHỐ___________________________TIỂU BANG ______ 
PREVIOUS PARISH   CITY STATE 

CÁC ĐOÀN THỂ THAM GIA _____________________________________________________________________________________________ 
LIST ALL PREVIOUS MINISTRIES 

CHỦ HỘ KÝ TÊN ________________________________________________________ NGÀY _______  THÁNG ______ NĂM __________ 
HEAD OF HOUSEHOLD’S SIGNATURE DAY   MONTH   YEAR 

OFFICE ONLY 
DATE ON BULLETIN    /    /   DATE ENTER: ____ /____ /____    BY  ____________ DATE ENV. SENT ____  / ____  /____ 

_____/______/_______

_____/______/_______

_____/______/_______

_____/______/_______

_____/______/_______

_____/______/_______

_____/______/_______

_____/_____/______ _____/_____/______ _____/_____/______ _____/_____/______

 CÓ     KHÔNG 

 CÓ     KHÔNG 

 CÓ     KHÔNG 

 CÓ     KHÔNG 

 CÓ     KHÔNG 

 CÓ     KHÔNG 

 CÓ     KHÔNG 

 CÓ     KHÔNG 

 CÓ     KHÔNG 

 CÓ     KHÔNG 

 CÓ     KHÔNG 

 CÓ     KHÔNG 

 CÓ     KHÔNG 

 CÓ     KHÔNG 

 CÓ     KHÔNG 

 CÓ     KHÔNG 

 CÓ     KHÔNG 

 CÓ     KHÔNG 




